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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8:  Nhóm động tác tập với quả bông : Hô hấp :thổi nơ /+  Tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao / + Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang 2 bên / + Chân : Chân ra trước khuỵu gối + Bật chụm tách chân)
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS

	2
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Nhảy flastmos theo nhạc bài : Chiến binh xanh"
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	* Vận động: đi
	 
	 
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	 
	 
	.
	.

	11
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS

	 
	* Vận động: chạy
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	21
	Trườn thẳng hướng đích, liên tục 2m và theo khả năng
	Trườn theo hướng thẳng
	HĐH: Trườn sấp chui qua cổng
	Khối
	Sân
	HĐH
	 

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	27
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	Ném xa bằng 1 tay
	HĐH: Ném xa bằng 1 tay
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	* Bài tập tổng hợp
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	* Trò chơi vận động
	 
	 
	 
	 
	  .
	  .

	43
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp với bạn vui vẻ.
	Trò chơi vận động theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
	- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê, Lộn cầu vồng
	Khối
	Lớp
	HĐNT
	HĐNT

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	52
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	Gập giấy
	 Gập giấy
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	HĐG

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	57
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN

	58
	Kể được một số món ăn đặc trưng thường dùng trong các ngày lễ, tết
	Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết
	Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐG

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	65
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 
	Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN

	66
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác lau mặt
	Tập luyện thao tác lau mặt
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN

	71
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
 
	.
	.

	72
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN

	78
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	HĐH: Bỏ rác đúng nơi quy định
	Khối
	Lớp
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	2. Đồ vật
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	93
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	Tìm hiểu về giấy, Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐG

	 
	5. Tái chế, môi trường
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	115
	Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số nguyên vật liệu tái chế.
	Tên gọi, đặc điểm, ứng dụng của 1 số nguyên vật liệu tái chế 
	Xem vi deo về cách làm các đồ vật từ những nguyên vật liệu tái chế: giấy, nguyên liệu thiên nhiên, chai nhựa,…   
	Khối
	Lớp
	ĐTT
	ĐTT+HĐC

	
	
	
	Thí nghiệm: chìm - nổi (từ các nguyên liệu thiên nhiên)
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐC

	
	
	
	Thí nghiệm: Giấy đổi màu, Hoa giấy nở trong nước
	Khối
	Lớp
	HĐG
	 

	
	
	
	HĐH: Bé khám phá giấy
	Khối
	Lớp
	HĐH
	 

	
	
	
	Steam: Dự án làm túi giấy thay thế túi nilon
	Khối
	Lớp
	HĐNT
	 

	116
	Nhận biết, phân loại rác: Khó phân hủy, dễ phân hủy. Biết được một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Nhận biết, phân loại rác thải khó phân hủy, dễ phân hủy. Nhận biết một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Tái chế rác thải nhựa, Giao nhiệm vụ cho trẻ: Tìm kiếm một số nguyên vật liệu có thể tái chế được.- Trò chơi: Phân loại nguyên vật liệu tái chế theo chất liệu
 - Trò chơi: Bé phân loại rác khó phân hủy, dễ phân hủy (bảng chơi, vật thật)
	Khối
	Lớp
	HĐNT
	HĐNT

	 
	6. Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	117
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề TC
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐC

	118
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐG

	120
	 Hứng thú tham gia các hoạt động STEAM, biết khám phá, thử nghiệm và thể hiện ý tưởng sáng tạo thông qua trải nghiệm gắn với thực tiễn.
	 Tham gia thí nghiệm, trò chơi, dự án nhỏ để tìm hiểu khoa học, toán học, kỹ thuật và nghệ thuật. đặt câu hỏi, quan sát, thử nghiệm và trình bày ý tưởng, sản phẩm theo khả năng. Hợp tác với bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm STEAM đơn giản
	HĐ STEAM máy lọc nước mini
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐG

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	.
	.

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm 
	.
	.

	133
	Biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả
	Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	HĐH: Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH

	 
	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	163
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề "tái chế"
	 Truyện : Tâm sự của vỏ hộp
	Khối
	Lớp
	HĐH
	 

	164
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi chủ đề TC
	Khối
	Lớp
	 
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
 
	 
	 
	.
	.

	169
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Khối
	Lớp
	 
	 

	171
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề TC
Tập đóng kịch
	Bài thơ:: Vứt rác đúng chỗ
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH

	173
	Bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
	
	Tập đóng kịch
	Khối
	Lớp
	HĐG+HĐNT
	 

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	180
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề TC
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐG

	185
	Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách.
	Dạy trẻ một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng.
	- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng.
 - Trò chơi: "Tiệm tái chế sách".
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	201
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 
	Trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung như: Chơi, trực nhật, vệ sinh đồ dùng tái chế, tạo sản phẩm từ đồ dùng tái chế…
	Thực hiện trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung như: Chơi, trực nhật, vệ sinh đồ dùng tái chế, tạo sản phẩm từ đồ dùng tái chế…
	Khối
	Lớp
	HĐNT
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
	.
	.

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật  
	.
	.

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 
	.
	.

	215
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HĐH: Bài hát Con diều giấy, Chiến binh xanh
	Khối
	Lớp
	HĐH
	 

	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HĐH: Không xả rác, Chiến binh xanh
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH

	218
	Hứng thú tham gia hoạt động STEAM gắn với nghệ thuật. Biết sáng tạo, thể hiện cảm xúc và ý tưởng qua sản phẩm thẩm mỹ.
	Tham gia các hoạt động tạo hình STEAM: vẽ tranh bằng màu tự pha, làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, tạo sản phẩm 3D đơn giản. quan sát hiện tượng tự nhiên (màu sắc, âm thanh, hình dáng) và thể hiện lại qua vẽ, hát, múa hoặc trình bày ý tưởng sáng tạo. hợp tác trong nhóm để thiết kế, trang trí sản phẩm STEAM có yếu tố nghệ thuật (mô hình, poster, đồ chơi…).
	Làm túi giấy thay túi nilong
	Khối
	Lớp
	HĐC
	 

	224
	Biết gấp, miết giấy tạo thành sản phẩm theo hướng dẫn của cô
	Trẻ biết sử dụng các kỹ năng gấp, miết, dán…để tạo sản phẩm
	HĐH: Gấp hộp giấy
	Khối
	Lớp
	HĐH
	 

	225
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Khối
	Lớp
	HĐC
	 

	226
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Khối
	Lớp
	 
	HĐC

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
	.
	.

	228
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Vận dộng theo tiết tấu  bài hát về chủ đề 
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	 

	230
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình và tạo ra sản phẩm theo chủ đề
	HĐH: Làm đồ chơi Từ chai nhựa
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH

	231
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐG
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